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ĐỀ THI THỬ  

KỲ THI TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 

 
    

MÔN THI: TIẾNG NHẬT 
Ngày 26 tháng 02 năm 2017 

    Thời gian làm bài: 60 phút 

    Số câu hỏi: 21 

Họ và tên:…………….....................................................…............... Ngày sinh: ………………………………Chữ ký:………….………..…. 

Phòng thi: ……........................................… Số BD: …….............................. Địa điểm thi: …........................................................................  
  

Giám thị 1: ……....................................................Chữ ký:.................... Giám thị 2:................................................. Chữ ký:.................... 

 

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng bất cứ loại tài liệu nào, kể cả từ điển. 

ĐIỂM BÀI THI 
 

Giám khảo 1: ………………..………………………. 

Chữ ký: ………………..…………………………………… 

 

Giám khảo 2: ……………..………………………….. 

Chữ ký: ………………..…………………………………….. 

(Bằng số) (Bằng chữ) 

     

PHẦN THI VIẾT 
 

Bài 1: Sắp xếp các từ/cụm từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh   

Câu 1: おいしかったです/この/安くて/レストランは/。/ 

この レストランは 安くて おいしかったです。 

Câu 2: にもつが/たくさん/アンさんは/あります/。/ 

アンさんは にもつが たくさん あります。 

Câu 3: いいです/ 書いても/か/ここに/赤いペンで/。/ 

ここに あかい ペンで かいても いいですか。 

………….. 

Bài 2: Viết lại câu   

Hãy dùng các từ/cụm từ  hoặc các gợi ý trong ngoặc  (Có thể chuyển dạng trong các trường hợp 

cần thiết) để diễn đạt lại câu đã cho. 

Câu 11: 私は 大きい 会社で はたらこうと 思って います。（つもり） 

   私は 大きい 会社で はたらくつもりです。 

Số phách : 

(HĐTS ghi) 

Số phách : 

(HĐTS ghi) 
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。 

Câu 12: この じしょで かんじの よみ方が しらべられます。（できる） 

この じしょで かんじの よみ方が しらべることが できます。 

Câu 13:  だれが この じを かきましたか。（だれですか。） 

この じを かいたのは だれですか。 

 

………………… 

Bài 3: Viết văn bản  

Câu 21: 行った ことが ある ベトナムの おまつりについて 日本人の ともだちの は

る子さんに てがみを 書いて ください。 (350 字)  
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